	                          ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH  				         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM                                        		Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
LỊCH GIẢNG DẠY LỚP 20 T4 – ngành QT DU LỊCH MICE & QUẢN TRỊ LỮ HÀNH
HỌC KÌ II      NĂM HỌC 2020 – 2021
Họ và tên GV:	NGUYỄN THANH TÚ            		Học phần:   VẬT LÍ 1            		Lớp: 20 T4 – 
Khối lượng giảng dạy trong HK:     45 tiết            		Số đơn vị học trình: 3 
	TT
	THỜI GIAN
	SỐ
TIẾT / TUẦN
	NỘI DUNG GIẢNG DẠY TẠI LỚP
	GHI CHÚ

	1
	11/05 - 16/05/2020
	3
	B1 (1t)  Chuyển động cơ, Chuyển động thẳng đều
B3 (1t)  Chuyển động thẳng biến đổi đều
BT (1t)
	Chương I. Động học chất điểm


	2
	18/05 - 23/05/2020
	3
	B4 (1t)  Sự rơi tự do. Chuyển động tròn đều
B8 (1t) Tổng hợp và phân tích lực – Điều kiện cân bằng của chất điểm 
B9 (1t) Ba định luật Newton
	Chương II. Động lực học chất điểm


	3
	25/05 - 30/05/2020
	3
	BT (1t)
B10 (1t) Lực hấp dẫn – Định luật vạn vật hấp dẫn
B11 (1t) Lực đàn hồi của lò xo – Định luật Hooke .  Lực ma sát
	

	4
	01/06 - 06/06/2020
	3
	B12 (1t) 
KT  (1t) Kiểm tra chương I & II  
	 

	5
	08/06 - 13/06/2020
	3
	B15 (1t) Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song
B16 (1t) Cân bằng của một vật có trục quay cố định – Momen lực – Ngẫu lực
B17 (1t) Quy tắc hợp lực song song cùng chiều
	Chương III. Cân bằng và chuyển động của vật rắn


	6
	15/06 - 20/06/2020
	3
	B18 (1t) Các dạng cân bằng – Cân bằng của một vật có mặt chân đế
B19 (1t) Chuyển động tịnh tiến của vật rắn – Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
B21 (1t) Động lượng – Định luật bảo toàn động lượng
	
	

	7
	22/06 - 27/06/2020
	3
	B22 (1t) Công và công suất
B23 (1t) Động năng – Thế năng. Cơ năng
BT  (1t)
	Chương IV. Các định luật bảo tòan


	
8
	29/06 - 04/07/2020
	3
	KT  (1t) Kiểm tra chương III & IV  
B5 (1t) Nội năng và sự biến thiên nội năng 
B6 (1t) Các nguyên lí của nhiệt động lực học
	Chương V. Cơ sở của nhiệt động lực học 


	9
	06/07 - 11/07/2020
	3
	B8 (1t) Sự nở vì nhiệt của vật rắn 
BT (1t)
B10 (1t) Sự chuyển thể của các chất 
	Chương VI. Chất rắn và chất lỏng – Sự chuyển thể


	10
	13/07 - 18/07/2020
	3
	B11 (1t) Độ ẩm của không khí 
B12 (1t) Điện tích – Định luật Coulomb 
B13 (1t) Thuyết êlectron – Định luật bảo toàn điện tích 
	Chương VII. Điện tích – Điện trường 

	11
	20/07 - 25/07/2020
	3
	B14 (1t) Điện trường và cường độ điện trường – Đường sức điện
B15 (1t) Công của lực điện. Điện thế - Hiệu điện thế.  Tụ điện
BT (1t)
	

	12
	27/07 - 01/08/2020
	3
	KT  (1t) Kiểm tra chương III & IV  
B18 (1t) Dòng điện không đổi – Nguồn điện – Ghép nguồn thành bộ
B19 (1t)  Điện năng – Công suất điện 
	

	13
	03/08 - 08/08/2020
	3
	B20 (1t)  Định luật Ohm đối với toàn mạch. 
BT (1t)
	Chương V Dòng điện không đổi 

	14
	10/08 - 15/08/2020
	3
	B23 (3t) Dòng điện trong kim loại, chất điện phân, chất khí, chân không, chất bán dẫn.
	Chương VI Dòng điện trong các môi trường

	15
	17/08 - 23/08/2020
	3
	Ôn tập
	

	16
	25/08 - 30/08/2020
	
	
	Dự trữ


													TP.HCM, ngày 1 tháng 5 năm 2020
	P.TRƯỞNG KHOA					TRƯỞNG BỘ MÔN					GIÁO VIÊN
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	                          ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH  				         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM                                        		Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
LỊCH GIẢNG DẠY LỚP 20 T4 – ngành QT DU LỊCH MICE & QUẢN TRỊ LỮ HÀNH
HỌC KÌ I      NĂM HỌC 2021 – 2022
Họ và tên GV:	NGUYỄN THANH TÚ            		Học phần:   VẬT LÍ 1            		Lớp: 20 T4 – 
Khối lượng giảng dạy trong HK:     45 tiết            		Số đơn vị học trình: 3 
	TT
	THỜI GIAN
	SỐ
TIẾT / TUẦN
	NỘI DUNG GIẢNG DẠY TẠI LỚP
	GHI CHÚ

	1
	20/04 - 25/04/2020
	3
	B1 (2t)  Từ trường. Lực từ - Cảm ứng điện từ. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt
BT (1t)
	Chương I. Từ trường

	2
	27/04 - 02/05/2020
	3
	B4 (1t) Lực Lorentz
BT (1t)
B5 (1t) Từ thông – Cảm ứng điện từ. Suất điện động cảm ứng
	Chương II. Cảm ứng điện từ


	3
	04/05 - 09/05/2020
	3
	B7 (1t)  Tự cảm
KT (1t) Kiểm tra chương I & II  
B8 (1t)  Khúc xạ ánh sáng. Phản xạ toàn phần
	Chương III. Khúc xạ ánh sáng

	4
	11/05 - 16/05/2020
	3
	B10 (2t) Lăng kính. Thấu kính mỏng
BT  (1t)
	

	5
	18/05 - 23/05/2020
	3
	B12 (1t) Mắt
B13  (1t) Kính lúp. Kính hiển vi. Kính thiên văn
BT  (1t)  + KT HS1 chương II & IV
	Chương IV.Mắt – Các dụng cụ quang

	6
	25/05 - 30/05/2020
	3
	B16 (1t) Dao động điều hòa
B17 (1t)  Con lắc lò xo. Con lắc đơn 
BT  (1t)
	Chương V.Dao động cơ 

	

	7
	01/06 - 06/06/2020
	3
	B19 (1t) Dao động tắt dần – Dao động cưỡng bức – Hiện tượng cộng hưởng dao động
KT (1t) Kiểm tra chương IV & V  
B21 (1t) Sóng cơ và sự truyền sóng cơ. Sóng âm.
	Chương VI.Sóng cơ 

	8
	08/06 - 13/06/2020
	3
	B22 (1t) Tổng hợp hai dao động điều hòa. Giao thoa sóng. Sóng dừng
B1 (1t)  Đại cương về dòng điện xoay chiều
B2 (t1/2t)  Các mạch điện xoay chiều R, L, C
	Chöông VII. Dòng điện xoay chiều

	9
	15/06 - 20/06/2020
	3
	B2 (t1/2t)  Các mạch điện xoay chiều R, L, C
BT (1t)
B4 (1t)  Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều – Hệ số công suất
	

	10
	22/06 - 27/06/2020
	3
	B5 (1t) Truyền tải điện năng – Máy biến áp 
BT (1t)
B6 (1t) Máy phát điện xoay chiều. Động cơ không đồng bộ ba pha
	

	11
	29/06 - 04/07/2020
	3
	KT  (1t) Kiểm tra chương VII
B8 (1t) Mạch dao động. Điện từ trường. Sóng điện từ. Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến.
B12 (1t) Tán sắc ánh sáng. Giao thoa ánh sáng
	Chöông VIII. Dao động và sóng điện từ
Chương IX. Sóng ánh sáng

	12
	06/07 - 11/07/2020
	3
	B14 (2t) Các loại quang phổ. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại. Tia X
B17 (1t) Hiện tượng quang điện – Thuyết lượng tử ánh sáng
	 

	13
	13/07 - 18/07/2020
	3
	B19 (1t) Hiện tượng quang – phát quang. Mẫu nguyên tử Borh. Sơ lược về laser.
BT (1t)
B22 (1t) Tính chất và cấu tạo hạt nhân. Năng lượng liên kết của hạt nhân.
	Chöông IV. Lượng tử ánh sáng

	14
	20/07 - 25/07/2020
	3
	BT (1t)
B24 (1t) Phóng xạ. Phản ứng hạt nhân. Phản ứng phân hạch. Phản ứng nhiệt hạch
BT (1t)
	Chöông V. Hạt nhân nguyên tử

	15
	27/07 - 01/08/2020
	3
	Ôn tập
	

	16
	03/08 - 08/08/2020
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